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J R 武 豊 線
J R 武 豊 線

榎下町榎下町

乙川町乙川町
乙川八幡町三丁目乙川八幡町三丁目

乙川浜側町二丁目乙川浜側町二丁目

勘内町勘内町

宮路町宮路町

銀座本町五丁目銀座本町五丁目

銀座本町四丁目銀座本町四丁目

銀座本町
三丁目

銀座本町
三丁目

銀座本町
一丁目

銀座本町
一丁目

銀座本町二丁目銀座本町二丁目

源平町源平町

古浜町古浜町

御幸町御幸町

広小路町広小路町

更生町一丁目更生町一丁目

更生町二丁目更生町二丁目
荒古町一丁目荒古町一丁目

荒古町二丁目荒古町二丁目

高砂町高砂町

山ノ神町山ノ神町

山崎町山崎町

住吉町五丁目住吉町五丁目

住吉町四丁目住吉町四丁目

上浜町上浜町

新栄町新栄町

新居町七丁目新居町七丁目

新川町新川町
瑞穂町一丁目瑞穂町一丁目

瑞穂町十丁目瑞穂町十丁目

清水西町清水西町 清水東町清水東町

清水北町清水北町

西億田町西億田町

川田町川田町

泉町泉町

前崎西町前崎西町

相賀町相賀町

大坪町大坪町

中億田町中億田町

中午町中午町

中村町一丁目中村町一丁目

中村町二丁目中村町二丁目

中町一丁目中町一丁目

天王町一丁目天王町一丁目

天王町二丁目天王町二丁目

東雲町東雲町

東億田町東億田町

東天王町
一丁目

東天王町
一丁目

東天王町二丁目東天王町二丁目

東本町
一丁目
東本町
一丁目

東本町二丁目東本町二丁目

東洋町一丁目東洋町一丁目

東洋町二丁目東洋町二丁目

南本町一丁目南本町一丁目

南末広町南末広町

日東町日東町

白山町
一丁目
白山町
一丁目

八軒町八軒町

浜田町三丁目浜田町三丁目

浜田町二丁目浜田町二丁目

北浜田二丁目北浜田二丁目

北末広町北末広町

堀崎町一丁目堀崎町一丁目

堀崎町二丁目堀崎町二丁目

本町
一丁目

本町
一丁目

本町五丁目本町五丁目

本町
三丁目

本町
三丁目

本町四丁目本町四丁目

本町七丁目本町七丁目

本町
二丁目

本町
二丁目

本町六丁目本町六丁目

横川小学校横川小学校

乙川 中学校乙川 中学校

阿原町阿原町

一ノ草町一ノ草町

乙川一色町乙川一色町
乙川栄町乙川栄町

乙川源内林町一丁目乙川源内林町一丁目

乙川源内林町三丁目乙川源内林町三丁目

乙川源内林町二丁目乙川源内林町二丁目

乙川向田町
一丁目

乙川向田町
一丁目

乙川 向田町
二 丁目

乙川 向田町
二 丁目

乙川市場町一丁目乙川市場町一丁目

乙川市場町
二丁目

乙川市場町
二丁目

乙川新町一丁目乙川新町一丁目

乙川新町
二丁目

乙川新町
二丁目

乙川深田町一丁目乙川深田町一丁目

乙川深田町二丁目乙川深田町二丁目

乙川太田町二丁目乙川太田町二丁目

乙川殿町乙川殿町

乙川内山町乙川内山町

乙川畑田町一丁目乙川畑田町一丁目

乙川畑田町三丁目乙川畑田町三丁目

乙川畑田町二丁目乙川畑田町二丁目

乙川八幡町一丁目乙川八幡町一丁目

乙川稗田町乙川稗田町

乙川浜側町一丁目乙川浜側町一丁目

乙川北側町一丁目乙川北側町一丁目

乙川薬師町一丁目乙川薬師町一丁目
乙川薬師町二丁目乙川薬師町二丁目

花田町一丁目花田町一丁目花田町三丁目花田町三丁目 花田町二丁目花田町二丁目

岩滑南浜町岩滑南浜町

岩滑北浜町岩滑北浜町

亀崎月見町一丁目亀崎月見町一丁目

亀崎月見町
三丁目

亀崎月見町
三丁目

亀崎月見町
四丁目

亀崎月見町
四丁目

亀崎月見町二丁目亀崎月見町二丁目

亀崎高根町五丁目亀崎高根町五丁目

亀崎高根町四丁目亀崎高根町四丁目

亀崎高根町 七丁目亀崎高根町 七丁目

亀崎高根町
二丁目

亀崎高根町
二丁目

亀崎高根町八丁目亀崎高根町八丁目

亀崎高根町六丁目亀崎高根町六丁目

亀崎常盤町
三丁目

亀崎常盤町
三丁目

亀崎常盤町
四丁目

亀崎常盤町
四丁目

亀崎常盤町
一丁目

亀崎常盤町
一丁目

亀崎常盤町
二丁目

亀崎常盤町
二丁目

亀崎町一丁目亀崎町一丁目

亀崎町九丁目亀崎町九丁目

亀崎町五丁目亀崎町五丁目

亀崎町四丁目亀崎町四丁目

亀崎町三丁目亀崎町三丁目

亀崎町七丁目亀崎町七丁目

亀崎町十丁目亀崎町十丁目

亀崎町二丁目亀崎町二丁目

亀崎町八丁目亀崎町八丁目

亀崎町六丁目亀崎町六丁目

亀崎北浦町三丁目亀崎北浦町三丁目

亀崎北浦町二丁目亀崎北浦町二丁目

向山町三丁目向山町三丁目
向 山町二丁目向 山町二丁目

庚申町二丁目庚申町二丁目

住吉町一丁目住吉町一丁目

住吉町三丁目住吉町三丁目

住吉町二丁目住吉町二丁目

新居町一丁目新居町一丁目

新居町五丁目新居町五丁目
新居町三丁目新居町三丁目

新居町四丁目新居町四丁目新居町二丁目新居町二丁目

新居町 六丁目新居町 六丁目

新池町一丁目新池町一丁目

新池町二丁目新池町二丁目

前田町前田町

大池町一丁目大池町一丁目

大池町三丁 目大池町三丁 目

大池町 四丁目大池町 四丁目

大池 町二丁目大池 町二丁目

大伝根町一丁目大伝根町一丁目

潮干町潮干町

長根町一丁目長根町一丁目

長根町三丁目長根町三丁目
長根町二丁目長根町二丁目

飯森町飯森町

美原町一丁目美原町一丁目

美原町二丁目美原町二丁目

苗代町一丁目苗代町一丁目

苗代町二丁目苗代町二丁目

浜田町一丁目浜田町一丁目

平地町 一丁目平地町 一丁目

平地町五丁目平地町五丁目

平地町四丁目平地町四丁目
平地町二丁目平地町二丁目

兀山町兀山町

北浜田町
二丁目

北浜田町
二丁目

亀崎相生町
一丁目

亀崎相生町
一丁目

亀崎相生町
二丁目

亀崎相生町
二丁目亀崎相生町

三丁目
亀崎相生町

三丁目

稗
田
川

稗
田
川

平
地
川

平
地
川

平地町三丁目平地町三丁目

大松町
一丁目
大松町
一丁目大松町

二丁目
大松町
二丁目

向山町 一丁目向山町 一丁目

小神町小神町
乙川太田町

一丁目
乙川太田町

一丁目

乙川若宮町乙川若宮町
乙川西ノ宮町

三丁目
乙川西ノ宮町

三丁目
乙川西ノ宮町

二丁目
乙川西ノ宮町

二丁目 乙川西ノ宮町
一丁目

乙川西ノ宮町
一丁目

乙川北側町
二丁目

乙川北側町
二丁目

乙川新町
三丁目

乙川新町
三丁目

乙川
高良町

乙川
高良町

乙川八幡町二丁目乙川八幡町二丁目

北浜田町
一丁目

北浜田町
一丁目

横松上町横松上町

横川町三丁目横川町三丁目 七本木町
一丁目

七本木町
一丁目

庚申町
一丁目
庚申町
一丁目

庚申町
一丁目
庚申町
一丁目 神前町神前町

祢宜町祢宜町

衣 浦 港衣 浦 港

矢 勝 川矢 勝 川

半田中学校半田中学校

乙川吉野町乙川吉野町

岩滑中町
三丁目

岩滑中町
三丁目

岩滑中町
四丁目

岩滑中町
四丁目

岩滑東町一丁目岩滑東町一丁目

岩滑東町五丁目岩滑東町五丁目

岩滑東町三丁目岩滑東町三丁目

岩滑東町四丁目岩滑東町四丁目

岩滑東町二丁目岩滑東町二丁目

英
比
川

英
比
川

岩滑中町
一丁目

岩滑中町
一丁目

阿
久
比
川

阿
久
比
川

十
ヶ
川

十
ヶ
川

昭和町
一丁目
昭和町
一丁目

東新町東新町
西新町西新町

住吉町
六丁目
住吉町
六丁目

住吉町
七丁目
住吉町
七丁目

前崎東町前崎東町

住吉町
八丁目
住吉町
八丁目
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HANDA SHIRITSU 
HANDA BYOUIN

HANDA SHIRITSU 
HANDA BYOUIN

HANDA SHOUBOUSHOHANDA SHOUBOUSHO

SUEHIRO KOUBANSUEHIRO KOUBAN

OKKAWA KOUBANOKKAWA KOUBAN

KAMEZAKI KOUBANKAMEZAKI KOUBAN KAM
EZAKI EKI

KAM
EZAKI EKI

H
AN

DA GU
CH

I EKI
H
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DA GU

CH
I EKI

SU
M

IYO
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M
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O
 EKI

H
AN

DA EKI
H

AN
DA EKI

OKKAWA EKI
OKKAWA EKI

CH
ITA H

AN
DA EKI

CH
ITA H

AN
DA EKI

HANDA 
KEISATSUSHO
HANDA 
KEISATSUSHO

HANDA 
HOKEN JO 
HANDA 
HOKEN JO 

công viên Kouseicông viên Kousei

Clacity HandaClacity Handa Ga JR HandaGa JR Handa

Đền thờ thần đạo YamanoĐền thờ thần đạo Yamano

Hội trường công thương HandaHội trường công thương Handa

SUMIYOSHI 
KOUMINKAN
SUMIYOSHI 
KOUMINKAN

trung tâm nhi đồng Handatrung tâm nhi đồng Handa HANDA SHOUGAKKOUHANDA SHOUGAKKOU

Yamada denkiYamada denki

Chùa KoushouChùa Koushou
Đền thờ thần đạo 
Okkawa Hachiman
Đền thờ thần đạo 
Okkawa Hachiman

Công viên 
Ota
Công viên 
Ota

công viên 
Mukaida
công viên 
Mukaida

Nhà văn hóa 
Mukaiyama
Nhà văn hóa 
Mukaiyama

Nhà vui chơi trẻ em AraiNhà vui chơi trẻ em Arai

ARAI 
KUMINKAN
ARAI 
KUMINKAN

Mini stopMini stop

Family MarkFamily Mark

Trung tâm phúc lợi tổng 
hợp khu vực Kamezaki
Trung tâm phúc lợi tổng 
hợp khu vực Kamezaki

KAMEZAKI 
KOUMINKAN
KAMEZAKI 
KOUMINKAN

Ngân hàng Nishio shinkin
Chi nhánh Kamezaki
Ngân hàng Nishio shinkin
Chi nhánh Kamezaki

CHUSAJOCHUSAJO

CHUSAJOCHUSAJO
Royal coat HandaRoyal coat Handa

Đền thờ Thần Đạo KamisakiĐền thờ Thần Đạo Kamisaki

Nhà vui chơi trẻ em KamezakiNhà vui chơi trẻ em Kamezaki

CHUSAJOCHUSAJO

OKKAWA KOUMINKANOKKAWA KOUMINKAN

Ngân hàng Chita Shinkin
Chi nhánh Okkawa

Ngân hàng Chita Shinkin
Chi nhánh Okkawa

Bưu điện Handa 
Okkawa

Bưu điện Handa 
Okkawa

Bãi đỗ xe JUS HandaBãi đỗ xe JUS Handa

Tòa thị chính HandaTòa thị chính Handa

 Navi Woody Handa Manson � bankan

Chateau HandaChateau Handa

 Navi Woody Handa Manson �bankan Navi Woody Handa Manson �bankan
Cain home HandaCain home Handa

KENEI OKKAWA JUUTAKUKENEI OKKAWA JUUTAKU

KARIYADO HALLKARIYADO HALL

OKKAWA HAKUSAN KOUENOKKAWA HAKUSAN KOUEN
bãi đỗ xe chùa Kaizobãi đỗ xe chùa Kaizo

OKKAWA SHOUGAKKOUOKKAWA SHOUGAKKOU

OKKAWA HIGASHI 
SHOUGAKKOU
OKKAWA HIGASHI 
SHOUGAKKOU

KAMEZAKI 
SHOUGAKKOU
KAMEZAKI 
SHOUGAKKOU

KAMEZAKI 
CHUUGAKKOU
KAMEZAKI 
CHUUGAKKOU
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●khoảng thời gian để lánh nạn(��m/phút) ●khoảng thời gian để lánh nạn(��m/phút) 
�phút �� phút �� phút �� phút �� phút �� phút �� phút �� phút

※��m/phút: xem xét đến tình trạng phát sinh lầy lội giả định khi phát sinh động đất 
và thiết lập. 
※tùy vào điều kiện hay tình trạng của mỗi nơi mà sẽ có sự khác nhau  vì vậy đây chỉ 
là hướng dẫn

※��m/phút: xem xét đến tình trạng phát sinh lầy lội giả định khi phát sinh động đất 
và thiết lập. 
※tùy vào điều kiện hay tình trạng của mỗi nơi mà sẽ có sự khác nhau  vì vậy đây chỉ 
là hướng dẫn

Tiêu chuẩn về mực nước

�

mực nước tiêu chuẩn được giả định
khu vực �.�m trở lên～
chưa đến �.�m 
khu vực �.�m trở lên～
chưa đến �.�m 

khu vực chưa đến �.�m

ranh giới khu vực 
hành chính

khu vực đối tượng 
lánh nạn

lời chú giải
khu vực lánh nạn 
khẩn cấp

điểm mục tiêu lánh nạn

Địa điểm lánh nạn 
sóng thần tạm thời

※Nguyên tắc là đi sơ tán，không liên 
quan đến độ sâu của ngập lụt.(khi 
không có thời gian đi đến điểm lánh 
nạn hay việc ra ngoài nguy hiểm thì 
có thể lánh nạn lên cao

※Hãy xác nhận thông tin mới nhất về 
tình trạng mở cửa điểm lánh nạn.


